
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐ 

TIẾT
THỜI GIAN

ĐỊA 

ĐIỂM
LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD Email

Múa 60 9h30 - 11h30 Tại nhà DVKĐATH K39 B
Lê Thị Ly Như 

0985875665     

 ID: 8461166786 

Pass: 123456@
lynhu1984@gmail.com

Thiết kế ATAS SK1 60 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDSKLH K39 
Nguyễn Thị Chang (15T)

0374517592     

 ID: 7832137855 

Pass: Dz5NiF
changchangskda@gmail.com

Kỹ thuật ASSK 3 60 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDATAS K40 
Nguyễn Thanh Tùng 

0365313626

ID: 3935450420 

Pass: 12345678
nguyenthanhtung.skda@gmail.com

Hình thể 45 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDSKLH K40 
Nguyễn Hoàng Tùng 

0912636136

ID: 2374145819 

Pass: 250412
hoangtung180482@gmail.com

Đạo diễn SKLH 5 90 14h00 - 16h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Phạm Anh Phương 

0913022244

http://meet.google.co

m/nsw-wtzg-ezu
anhphuong58@gmail.com

KTBD 5 120 14h00 - 16h00 B307 DVKĐATH K39A 
Phan Trọng Thành      

0903414687   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

KTBD 2 120 14h00 - 16h00 A2 201 DVKĐATH K40B 
Lê Thị Thuý Nga    

0913527470     
Học trực tiếp lethuyng2512@gmail.com

KTBD 7 150 14h00 - 16h00 SK Mini DVKĐATH K38A 
Lê Mạnh Hùng       

0988895468   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Đạo diễn SKLH 7 135 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDSKLH K38 
Nguyễn Lan Hương (60T)

0979090999
Chữa bài qua email huonhmcs@gmail.com

KTBD 5 120 14h00 - 16h00 A2 401 DVKĐATH K39B 
Bùi Như Lai  

  0972562828     
Học trực tiếp buinhulai1979@gmail.com

Điện ảnh học ĐC 30 14h00 - 16h00 Tại nhà DVKĐATH K41 Trương Quế Chi 0988665875
ID: 2353447212 

Pass: DZ8FuN
tquecay_act@yahoo.fr

Đạo diễn SKLH 3 90 13h30 - 15h30 Tại nhà ĐDSKLH K40
Nguyễn Minh Thông 

0916844583

ID: 9283442481  

Pass: 123456
thongtongdaodien@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SÂN KHẤU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

THỨ 2

22/11

CHIỂU

SÁNG
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Tiếng nói 3 60 8h30 - 10h30 Tại nhà DVKĐATH K40 A 
Hán Quang Tú 

0982911286

ID: 7828066477 

Pass: QT5686
hantuskdahn@gmail.com

KTBD 1 120 8h30 - 10h30 A2 201 DVKĐATH K41B Trần Lực          0902005969     Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Thiết kế ATAS SK1 60 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDSKLH K39 
Khổng Thanh Tuấn(15T)

0975920922    

 ID: 5818878001 

Pass: 123456
khongthanhtuanskda@gmail.com

Tiếng nói 3 60 8h30 - 10h30 Tại nhà DVKĐATH K40 B 
Nguyễn T. Huyền Nga 

0904120102

ID: 7538073602 

Pass: SKDA
huyennga.opera@gmail.com

Quản lý sân khấu 45 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDATAS K38 
Nguyễn Thanh Tùng 

0365313626

ID: 3935450420 

Pass: 12345678
nguyenthanhtung.skda@gmail.com

Hình thể 1 60 16h00 - 18h00 Tại nhà DVKĐATH K41 B 
Nguyễn Hoàng Tùng 

0912636136

ID: 2374145819 

Pass: 250412
hoangtung180482@gmail.com

Lịch sử SKVN 30 14h00 - 16h30 Tại nhà

SK + KHDT + MÚA + 

MT K40

DVKĐATH K40 

(VLVH)

Cao Phương Dung 0979191900
ID: 8843509749

Pass: skda6789
dungcao1980skda@gmail.com

TKAS SK 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDATAS K39 
Nguyễn Hoài Thanh 

0982426689

ID: 3774520819 

Pass: dsjrk8
thanhddsklh@gmail.com

Biên đạo Múa 60 13h30 - 15h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Nguyễn Minh Thông 

0916844583
Chữa bài qua email thongtongdaodien@gmail.com

KTBD 3 60 16h30 - 18h30 Tại nhà ĐDSKLH K40 Hoàng Lâm Tùng 0914336366 Chữa bài qua email hoanglamtung290674@gmail.com

KTBD 7 150 14h00 - 16h00 SK Mini DVKĐATH K38A 
Lê Mạnh Hùng       

0988895468   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

KT Ánh sáng SK1 45 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDATAS K41 
Nguyễn Thanh Tùng 

0365313626

ID: 3935450420 

Pass: 12345678
nguyenthanhtung.skda@gmail.com

Hình thể SK1 60 14h00 - 16h00 Tại nhà DVKĐATH K41 A 
Dương T. Thanh Huyền 

0908231286     

ID: 9531070753 

Pass: 869010 
huyengiangduong@gmail.com

KTBD 5 120 14h00 - 16h00 B307 DVKĐATH K39B 
Bùi Như Lai   

 0972562828     
Học trực tiếp buinhulai1979@gmail.com

PTTP âm nhạc 60 8h30 - 10h30 Tại nhà
ĐDSKLH K40

 Múa K40
Long Thanh Hà 0983014468

ID: 9671300467

Pass: 12345678 
longthanhha1982@gmail.com

Đạo diễn SKLH 5 90 9h30 - 11h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Phạm Anh Phương 

0913022244
Chữa bài qua email anhphuong58@gmail.com

SÁNG

SÁNG

THỨ 3

23/11

CHIỂU

THỨ 4

24/11
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Sân khấu học ĐC 30 8h30 - 10h30 Tại nhà
SK + KHDT + MÚA + 

MT K41
Cao Phương Dung 0979191900

ID: 8843509749

Pass: skda6789
dungcao1980skda@gmail.com

KTBD 7 150 8h30 - 10h30 SK Mini DVKĐATH K38B 
Lê Khanh      

 0904004777   
Học trực tiếp lekhanhkhe@yahoo.com

Múa 60 9h30 - 11h30 Tại nhà DVKĐATH K39 A
Lê Thị Ly Như

 0985875665     

 ID: 8461166786 

Pass: 123456@
lynhu1984@gmail.com

Đạo diễn SKLH 7 135 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDSKLH K38 
Nguyễn Lan Hương (60T)

0979090999

ID: 2918760519

Pass: skdahn 
huonhmcs@gmail.com

KT AT SK1 45 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐD ATAS K41 
Nguyễn Thị Chang (15T)

0374517592     

 ID: 7832137855 

Pass: Dz5NiF
changchangskda@gmail.com

KTBD 5 120 14h00 - 16h00 B307 DVKĐATH K39A 
Phan Trọng Thành      

0903414687   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Tiếng nói 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà DVKĐATH K40 A 
Hán Quang Tú 

0982911286

ID: 7828066477 

Pass: QT5686
hantuskdahn@gmail.com

Đạo diễn SKLH 3 90 16h30 - 18h30 Tại nhà ĐDSKLH K40
Nguyễn Minh Thông 

0916844583
Chữa bài qua email thongtongdaodien@gmail.com

Tiếng nói 1 60 14h00 - 16h00 Tại nhà DVKĐATH K41 B 
Nguyễn T. Huyền Nga 

0904120102

ID: 7538073602 

Pass: SKDA
huyennga.opera@gmail.com

Tiếng nói 3 60 16h15 - 18h15 Tại nhà DVKĐATH K40 A 
Hán Quang Tú 

0982911286

ID: 7828066477 

Pass: QT5686
hantuskdahn@gmail.com

Lịch sử SKTG 60 8h30 - 10h30 Tại nhà
SK + KHDT + Múa 

K39

Đinh Xuân Kỷ 

0969614946

ID: 8843509749

Pass: skda6789
dinhxuanky0802@gmail.com

KTBD 2 120 8h30 - 10h30 A2 202 DVKĐATH K40A Trần Minh Hoà    0903416992    Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Thiết kế ATSK 6 60 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDATAS K38 Nguyễn Công Tú 0866985288
ID: 7189348542  

Pass: C7ShRT
ctusound@gmail.com

Hình thể 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà DVKĐATH K40 A 
Dương T. Thanh Huyền 

0908231286     

ID: 9531070753 

Pass: 869010 
huyengiangduong@gmail.com

KTBD 7 150 14h00 - 16h00 A2 202 DVKĐATH K38B 
Lê Khanh      

 0904004777   
Học trực tiếp lekhanhkhe@yahoo.com

KTBD 7 150 14h00 - 16h00 SK Mini DVKĐATH K38A 
Lê Mạnh Hùng       

0988895468   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Đạo diễn SKLH 3 90 16h30 - 18h30 Tại nhà ĐDSKLH K40
Nguyễn Minh Thông 

0916844583

ID: 9283442481  

Pass: 123456
thongtongdaodien@gmail.com

SÁNG

SÁNG

THỨ 4

24/11

CHIỂU

THỨ 5

25/11

CHIỂU
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KTBD 5 120 14h00 - 16h00 B307 DVKĐATH K39A 
Phan Trọng Thành      

0903414687   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Thiết kế ASSK 1 60 14h00 - 16h00 Studio C2 ĐDATAS K40 
Nguyễn Xuân Khánh 

0913524645
Học trực tiếp xuankhanh81@gmail.com

KTBD 2 120 14h00 - 16h00 A2 201 DVKĐATH K40B 
Lê Thị Thuý Nga    

0913527470     
Học trực tiếp lethuyng2512@gmail.com

Hình thể 3 60 14h00 - 16h00 A2 401 DVKĐATH K40 B 
Dương T. Thanh Huyền 

0908231286     
Học trực tiếp huyengiangduong@gmail.com

Hình thể 3 60 16h15 - 18h15 A2 401 DVKĐATH K40 B 
Dương T. Thanh Huyền 

0908231286     
Học trực tiếp huyengiangduong@gmail.com

Đồ họa vi tính 60 8h30 - 10h30 Tại nhà

ĐDÂTAS K39

TKTP, NTHT K39

ĐDĐA K39

Hoàng Duy Đông 0384663477
ID: 2189946020

Pass: 123456 
donghoangduy@gmail.com

KTBD 1 120 8h30 - 10h30 A2 201 DVKĐATH K41A 
Bùi Trung Anh         

0913558955     
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Đạo diễn SKLH 5 90 9h30 - 11h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Phạm Anh Phương 

0913022244
Chữa bài qua email anhphuong58@gmail.com

KTBD 2 120 8h30 - 10h30 A2 202 DVKĐATH K40A Trần Minh Hoà    0903416992    Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

KTBD 7 150 8h30 - 10h30 SK Mini DVKĐATH K38B 
Lê Khanh      

 0904004777   
Học trực tiếp lekhanhkhe@yahoo.com

Biên đạo Múa 60 13h30 - 15h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Nguyễn Minh Thông 

0916844583

ID: 9283442481  

Pass: 123456
thongtongdaodien@gmail.com

Tiếng nói 1 60 14h00 - 16h00 Tại nhà DVKĐATH K41 A 
Hán Quang Tú 

0982911286

ID: 7828066477 

Pass: QT5686
hantuskdahn@gmail.com

Tiếng nói 1 60 16h15 - 18h15 Tại nhà DVKĐATH K41 A 
Hán Quang Tú 

0982911286

ID: 7828066477 

Pass: QT5686
hantuskdahn@gmail.com

Đạo diễn SKLH 7 135 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDSKLH K38 
Nguyễn Lan Hương (60T)

0979090999
Chữa bài qua email huongmcs@gmail.com

Kỹ thuật ATSK 1 45 15h30 - 17h30 Tại nhà ĐD ATAS K41 
Nguyễn Thị Chang (15T)

0374517592     

 ID: 7832137855 

Pass: Dz5NiF
changchangskda@gmail.com

Kỹ thuật ATSK 1 45 13h30 - 15h30 Tại nhà ĐD ATAS K41 
Nguyễn Thị Chang (15T)

0374517592     

 ID: 7832137855 

Pass: Dz5NiF
changchangskda@gmail.com

CHIỂU

SÁNG

THỨ 6

26/11

THỨ 5

25/11

CHIỂU
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Hình thể 3 60 16h15 - 18h15 A2 401 DVKĐATH K40 A 
Dương T. Thanh Huyền 

0908231286     
Học trực tiếp huyengiangduong@gmail.com

Đạo diễn SK 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDSKLH K40 Hoàng Lâm Tùng 0914336366 Chữa bài qua email hoanglamtung290674@gmail.com

Thiết kế ATSK 1 45 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDATAS K40 Nguyễn Công Tú 0866985288
ID: 7189348542  

Pass: C7ShRT
ctusound@gmail.com

KTBD 5 120 14h00 - 16h00 B307 DVKĐATH K39A 
Phan Trọng Thành      

0903414687   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Thiết kế ATSK 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDÂTAS K39 Cao Ngọc Ánh 0989450305
ID: 8304042029

Pass:  FQ9dqz
hoathanh.nguyen66@gmail.com

KTBD 7 150 14h00 - 16h00 SK Mini DVKĐATH K38A 
Lê Mạnh Hùng       

0988895468   
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Thiết kế ASSK 6 60 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDATAS K38 
Nguyễn Hoài Thanh 

0982426689

ID: 3774520819 

Pass: dsjrk8
thanhddsklh@gmail.com

SÁNG
KTBD trước ống 

kính 1
60 9h30 - 11h30 ĐTHVN DVKĐATH K39 A

Đỗ Thanh Hải

0903419324     
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

CHIỀU
KTBD trước ống 

kính 1
60 14h30 - 16h30 ĐTHVN DVKĐATH K39 A

Đỗ Thanh Hải

0903419324     
Học trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

BÙI NHƯ LAI NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

CHIỂU

KHOA SÂN KHẤU PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT

THỨ 6

26/11

BAN GIÁM HIỆU

THỨ 7 

27/11      

 Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2021
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